
Dân số - Population

 641.489

648.774

346.136   361.050

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 
Labour force at 15+

707.186

Nam - Male

Nữ - Female

253.864
Thành thị - Urban

1.036.399
Nông thôn - Rural

1.290.263

3,36%

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên 
đang làm việc đã qua đào tạo

Percentage of trained employed 
workers at 15+

 

24,95%

 27,91% 22,12%

(Người - Person)

Nam - Male Nữ - Female

49,72%

50,28%

19,68%

80,32%

(Người - Person)

48,95% 51,05%

142.003
Thành thị - Urban

20,08%
565.183

Nông thôn - Rural

79,92%

Nam - Male Nữ - Female

DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG



2018

2019

R D PG bq

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 
Product taxes less subsidies

Dịch vụ - Service

Công nghiệp và xây dựng
Industry and construction

Nông, lâm nghiệp và thủy sản
Agriculture, forestry and fishing

Thu - chi ngân sách nhà nước 
trên địa bàn 

 State budget revenue - expenditure 
in local area

(Tỷ đồng - Bill. dongs)

2015

2017

2018

54.725

60.326

38.631
31.836

118,36

109,90

120,85

77.837

10.676

33.45326.915

6.793
13,72%

42
,9

8%34,57%

8,73%

TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2019

109,44



Nhà nước 
State

 Ngoài nhà nước 
Non-state

Dự án 
Projects

06

12,8

(Triệu đồng - Mill. dongs)

26.185.782

5.870.712 14.912.083 5.402.987

Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành
Area of housing floors constructed 

(M²)

Diện tích nhà ở riêng lẻ
Private house (M²) 

NHÀ Ở XÂY DỰNG
Housing constructed 

1.711.548

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1.711.548



Lao động - Employees

Người - Person118.065

Cơ sở kinh tế cá thể 
phi nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019

Non-farm individual business establishments in 2019

78.424 Cơ sở - Est.

Hợp tác xã năm 2018
 Cooperative in 2018

1.034

9.966
Lao động

Employees
(Người - Person)

Doanh nghiệp - Enterprises

4.061

Lao động trong các doanh nghiệp 
Employees (Người - Person)

74.913

6.476

Vốn sản xuất kinh doanh bình quân 
Annual average capital
(Tỷ đồng - Bill. dongs)

Lợi nhuận trước thuế - Profit before taxes 
B(Tỷ đồng - ill. dongs)

-2.436,2

393.482,8

Cơ sở - Establishments

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ
ENTERPRISE AND INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENT



Diện tích rừng trồng mới 
New concentrated planted forest (Ha)

Sản lượng lúa 
Production of paddy

8.608

2018 2019

Sản lượng gỗ khai thác 
Products wood 

3
(M )

340.024518.398
10.514

      Sản lượng thủy sản 
Production of fishery (Tấn - Ton)

Khai thác - Catch Nuôi trồng - Aquaculture

 33.351 36.873  14.223 14.888

2018                     2019 2018                     2019

2018        2019 2018       2019

570.946 551.035

535.315 506.678

Trâu
Buffalo

Gia cầm
Poultry 

9.707 71.429 20.773

Bò
Cattle

Lợn
Pig 

3.600

Sản lượng lương thực có hạt 
Production of cereals

  (Tấn - Ton)

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
Living weight of livestock

 (Tấn - Ton)

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN



Chế biến, chế tạo 
Manufacturing

Sản xuất và phân phối điện, 
khí đốt và nước   
Electricity, gas and water supply

Cung cấp nước, hoạt động quản lý
và xử lý rác thải, nước thải
Water supply, waser management 
and remediation activities

120,49 474,12

119,22123,77

Bia các loại (1000 lít)
 Beer (Thous. litres)

Khai khoáng
Mining and quarrying

125,54

Thủy sản 
đông lạnh (Tấn)

Fishing (Ton)

672

Chè đen (Tấn) 
Black tea (Ton)

1.740 61.506

Thuốc viên (Triệu viên)
Pills (Mill.pills)

668

Gạch nung 
(Nghìn viên)

Bricks (Thous. pcs)

111.843

Than cốc (1000 tấn)
Coke (Thous.tons)

2.857

Tủ gỗ các loại (Chiếc)
Wood cabinets
(Pieces)

1.265

Thép (Nghìn tấn)
Steel (Thous. tons)

4.827

CÔNG NGHIỆP
INDUSTRY



THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Bán lẻ - Retail sale

39.397,0

Dịch vụ và du lịch 
Service and tourism

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 
Accommodation, food
and beverage service

2.396,2

        5.418,0

47.211,2



Nhà ở và 
vật liệu xây dựng
Housing and 
construction materials

Thiết bị và 
đồ dùng gia đình
Household equipment 
and goods

Thuốc và 
dịch vụ y tế 
Medicine and 
Health care services

Giao thông 
Transport

May mặc, mũ nón, 
giày dép 
Garment, hat, footwear

Hàng hoá 
và dịch vụ khác

Other consumer goods 
and services

Hàng ăn và 
dịch vụ ăn uống

Food and foodstuff

Đồ uống và thuốc lá
Beverage and cigarette

Bưu chính viễn thông 
Post and Communication

Giáo dục 
Education 

Văn hoá, 
giải trí và du lịch 

Culture, entertainments 
and tourism 

CPI
101,75

101,19

102,15

105,50

103,82

101,92

106,90

98,7598,50

100,73

100,58

101,32

CHỈ SỐ GIÁ 
PRICE INDEX



Vận chuyển
Passengers carried

Luân chuyển
Passengers traffic

25.163

10,08%

Hành khách - Passengers 

Nghìn người 
Thous.persons

So với 2018
Compared to 2018

4.446.836

10,23%

Nghìn người.km 
Thous.persons.km

So với 2018 
Compared to 2018

Hàng hóa - Freight 

35.888

3,82% 

Nghìn tấn 
Thous.tons

So với 2018
Compared to 2018

940.360

10,13%

Nghìn tấn.km
Thous.tons.km

So với 2018 
Compared to 2018

Vận chuyển
Freight carried

Luân chuyển
Freight traffic

1.133.821

129.548

Số lượng thuê bao điện thoại và Internet
Number of telephone, internet subscribers

(Thuê bao - Subscriber)

VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS



12.712 238.211 32 19

Trường
School

Học sinh/lớp học 
Pupil/class

Học sinh/giáo viên
Pupil/teacher

(Người - Person)

Giáo viên
Teacher

Học sinh
Pupil

(Học sinh - Pupil) (Học sinh - Pupil) (Học sinh - Pupil)

437

 Training

Trường Đại học
University

01

2.067
Sinh viên
Student 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
EDUCATION AND TRAINING



Cơ sở y tế
Health establishments 

523

Giường bệnh/10.000 dân
Beds/10,000 inhabitants 

44,36
Bác sỹ/10.000 dân

Doctors/10,000 inhabitants 

9,93

3.122,70

99,56%

4,53%Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh năm 2018
Percentage of households using hygienic water 2018

Tỷ lệ hộ nghèo 
năm 2019

Poverty rate 2019

Thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2019 
Monthly average income per capita 2019  

(Nghìn đồng - Thous. dongs)

Y TẾ VÀ MỨC SỐNG DÂN CƯ
HEALTH AND LIVING STANDARDS

Accidents and fire, explosion

126

Số vụ tai nạn (Vụ)
Number of traffic accidents (Case)

76

110 02

79 08

Cháy, nổ (Vụ)
Fire, explosion (Case)

Số người chết (Người)
Number of deaths (Person)

Số người bị thương (Người)
Number of injured (Person)


